
CHƯƠNG 4
Nh ng v n đ  c  b n v  pháp lu tữ ấ ề ơ ả ề ậ

Khái ni m, b n ch t, ch c ệ ả ấ ứ
năng và các thu c tinh c a ộ ủ
pháp lu tậ

Hình th c, các ki u pháp ứ ể
lu tậ

Quan h  pháp lu tệ ậ

Vi ph m pháp lu t và trách ạ ậ
nhi m pháp lýệ



4.1 Khái ni m, b n ch t, ch c năng ệ ả ấ ứ
c a pháp lu tủ ậ

Ngu n g c c a pháp lu t là gì?ồ ố ủ ậ

    Nh ng nguyên nhân d n đ n s  ra ữ ẫ ế ự
đ i c a nhà n c cũng là nh ng ờ ủ ướ ữ
nguyên nhân làm xu t hi n pháp ấ ệ
lu tậ



Hành vi c a conủ
ng i đ c đi uườ ượ ề
ch nh b i t pỉ ở ậ
quán, tín đi u tônề
giáo 

(1) Nhà n c th a nh n ướ ừ ậ
các t p quán bi n ậ ế
chúng thành pháp 
lu t – T p quán ậ ậ
pháp

(2) Ho t đ ng sáng t o ạ ộ ạ
PL c a nhà n củ ướ



   Pháp lu t là h  th ng các ậ ệ ố quy t c x  sắ ử ự do nhà 

n c ban hành (th a nh n) và b o đ m th c ướ ừ ậ ả ả ự

hi n, ệ th  hi n ý chí c a giai c p th ng trể ệ ủ ấ ố ị  trong 

xã h i, là ộ y u t  đi u ch nh các quan h  xã h iế ố ề ỉ ệ ộ  

nh m t o ra tr t t  và n đ nh trong xã h iằ ạ ậ ự ổ ị ộ  

 Khái niệm pháp luật

Pháp lu t là gì?ậ



•Pháp lu t ậ th  hi n ý chí c a giai c p th ng trể ệ ủ ấ ố ị  đ c nhà ượ
n c th  ch  hoá. N i dung c a ý chí đó đ c ướ ể ế ộ ủ ượ đ m b o ả ả
b ng l c l ng v t ch tằ ự ượ ậ ấ  c a giai c p th ng tr   ủ ấ ố ị

•Pháp lu t  làậ  nhân t  đi u ch nh v  m t giai c pố ề ỉ ề ặ ấ  các m i ố
quan h  xã h i: th  hi n ệ ộ ể ệ s  th ng tr  giai c p, c ng c  và ự ố ị ấ ủ ố
b o v  l i íchả ệ ợ  c a giai c p th ng trủ ấ ố ị 

• Pháp lu t làậ  quy lu t khách quanậ  c a xã h iủ ộ

• Pháp lu t làậ  th c đo ki m tra hành viướ ể  con ng iườ

• Pháp lu t làậ  ph ng ti n đi u ch nhươ ệ ề ỉ  các quan h  xã h iệ ộ

Ph m trù ch  quanạ ủ

Ph m trù khách quanạ



Pháp lu t ph n ánhậ ả  phong t c, t p quán, đ c đi m l ch ụ ậ ặ ể ị
s , trình đ  văn minh văn hoáử ộ  c a dân t c   ủ ộ

Pháp lu t m i qu c gia ph i là m t h  th ng m ,ậ ỗ ố ả ộ ệ ố ở  s n ẵ
sàng ti p nh nế ậ  nh ng thành t u c a n n văn minh, văn ữ ự ủ ề
hoá pháp lý c a nhân lo i đ  làm giàu cho mìnhủ ạ ể



• Quy ph m là gì?ạ
• Tính b t bu c chungắ ộ
khách quan

Là s  th  hi n n i dung ự ể ệ ộ
c a pháp lu t trong nh ngủ ậ ữ  

hình th c nh t đ nhứ ấ ị  b ng ằ
m tộ  ngôn ng  rõ ràng, ữ

chính xác

• PL do nhà n c ban hành ướ
và b o đ m th c hi nả ả ự ệ

•Tính c ng ch  ưỡ ế
c a pháp lu tủ ậ

Tính quy ph m ạ
ph  bi nổ ế

Tính xác đ nh ch t ị ặ
ch  v  m t hình th cẽ ề ặ ứ

Tính quy n l c ề ự
nhà n cướ





    Là t ng th  các ổ ể d u hi u c  b nấ ệ ơ ả  c a pháp ủ
lu t th  hi n ậ ể ệ b n ch t giai c p, vai trò xã h iả ấ ấ ộ  
và nh ng ữ đi u ki n phát sinh, t n t i và phát ề ệ ồ ạ
tri nể  c a pháp lu t trong m t hình thái kinh t  ủ ậ ộ ế
xã h i nh t đ nhộ ấ ị

S  thay th  các ki u pháp lu tự ế ể ậ

• Th  hi n quá trình ti n hóa c a xã h i, ể ệ ế ủ ộ

• Đ c th c hi n b ng m t cu c cách ượ ự ệ ằ ộ ộ
m ngạ

•  Ki u pháp lu t sau bao gi  mang tính ể ậ ờ
k  th a ki u pháp lu t cũế ừ ể ậ

4.2 Ki u pháp lu tể ậ



Các ki u ể
Pháp lu tậ

Pháp lu tậ
phong ki nế

Pháp lu tậ
t  s nư ả

Pháp lu t ậ
ch  nôủ

Pháp lu tậ
XHCN







• Dùng đ  ể ch  ranh gi i t n t iỉ ớ ồ ạ  
c a pháp lu t trong h  th ng ủ ậ ệ ố
các quy ph m xã h iạ ộ

• Là  hình th c bi u hi n ra bên ứ ể ệ
ngoài c a pháp lu tủ ậ

• Là  ph ng th c t n t i, d ng ươ ứ ồ ạ ạ
t n t i th c t  ồ ạ ứ ế  c a pháp lu tủ ậ

• Hai d ng hình th c c a pháp ạ ứ ủ
lu t: Hình th c bên trongậ ứ  (c u ấ
trúc c a pháp lu t)ủ ậ , hình th c ứ
bên ngoài (ngu n c a pháp ồ ủ
lu t)ậ





Quy ph m pháp lu t là nh ng 

ạ
ậ

ữ quy t c x  s  
ắ ử ự

có tính ch t khuôn m u, b t bu c m i ch  th  

ấ
ẫ ắ ộ ọ ủ ể

ph i tuân th
ả

ủ, đ c bi u th  b ng hình th c 

ượ ể ị ằ
ứ

nh t đ nh, do nhà n c ban hành ho c th à 

ấ ị
ướ

ặ ư

nh n, đ c nhà n c b o v  b ng các bi n 

ậ ượ
ướ ả ệ ằ

ệ

pháp c ng ch  c a nhà n c nh m m c 

ưỡ ế ủ
ướ ằ ụ

đích đi u ch nh các quan h  xã h i 

ề ỉ
ệ ộ





QUY PH M Ạ
PHÁP LU TẬ

Ch  tàiế Quy đ nhị

Gi  đ nhả ị



Là h u qu  b t l i mà ch  th  ph i gánh ch u ậ ả ấ ợ ủ ể ả ị
khi vi ph m pháp lu tạ ậ

Nêu nh ng bi n pháp tác đ ng mà nhà n c d  ữ ệ ộ ướ ự
ki n áp d ng đ i v i ch  th  không th c hi n ế ụ ố ớ ủ ể ự ệ
đúng ph n quy đ nhầ ị

Ch  tàiế

Là y u t  trung tâm c a QPPLế ố ủ

Nêu quy t c x  s  mà ch  th  ph i tuân theoắ ử ự ủ ể ảQuy đ nhị

Xác đ nh môi tr ng tác đ ng c a QPPLị ườ ộ ủ

Nêu đ a đi m, th i gian, ch  th , đi u ki n hoàn ị ể ờ ủ ể ề ệ
c nh th c t  c a QPPLả ự ế ủ

Gi  đ nhả ị



Căn c  vào vai trò đi u ch nh các QHXHứ ề ỉ







Lu t hi n phápậ ế

Lu t hành chínhậ

Lu t hình sậ ự

Lu t dân sậ ự

Lu t hôn nhân gia ậ
đình

Lu t lao đ ngậ ộ

Lu t đ t đaiậ ấ

Lu t tài chínhậ

Lu t t  t ng hình sậ ố ụ ự

Lu t t  t ng dân sậ ố ụ ự

Lu tậ
 

n i ộ

dung

Lu t hình ậ
th cứ

Công pháp qu c tố ế T  pháp qu c tư ố ế



• Là m t ộ ch nh th  th ng nh tỉ ể ố ấ  c u ấ
thành b i các ngành lu t, các ở ậ
ch  đ nh pháp lu t khác nhau ế ị ậ
đi u ch nh nh ng lĩnh v c, ề ỉ ữ ự
nhóm quan h  xã h i cùng lo iệ ộ ạ  
(cùng n i dung, đ c đi m, tính ộ ặ ể
ch t) t n t i m t cách khách ấ ồ ạ ộ
quan phù h p v i s  phát tri n ợ ớ ự ể
khách quan c a ch  đ  kinh t , ủ ế ộ ế
chính tr , xã h iị ộ



1) Quy ph m pháp lu t là gì? C  ạ ậ ơ
c u c a quy ph m pháp lu t ấ ủ ạ ậ
g m nh ng b  ph n nào? Cho ồ ữ ộ ậ
ví dụ

2) Th  nào là ngành lu t? Căn c  ế ậ ứ
đ  phân chia các ngành lu t? ể ậ
Có nh ng ngành lu t nào trong ữ ậ
h  th ng pháp lu t Vi t Namệ ố ậ ệ







• Là văn b n ả do c  quan nhà n c có ơ ướ
th m quy n ban hànhẩ ề  

• N i dung c a văn b n quy ph n pháp ộ ủ ả ạ
lu t làậ  các quy t c x  s  chungắ ử ự  b t bu c ắ ộ
đ i v i m i ch  thố ớ ọ ủ ể

• Đ c áp d ng nhi u l nượ ụ ề ầ  trong th c ti n ự ễ
đ i s ng và vi c th c hi n văn b n đó ờ ố ệ ự ệ ả
không làm ch m d t hi u l c c a nó ấ ứ ệ ự ủ

• Tên g i, n i dung và trình t  ban hành ọ ộ ự
các lo i văn b n quy ph m pháp lu t ạ ả ạ ậ
đ c quy đ nh rõ ràng ượ ị

• Văn b n quy ph m pháp lu t g m: ả ạ ậ ồ

       (i) Văn b n lu t và ả ậ

       (ii) văn b n d i lu tả ướ ậ







Qu c h iố ộ

Hi n pháp, đ o lu t, b  lu t, Ngh  quy tế ạ ậ ộ ậ ị ế

U  ban th ng v  QHỷ ườ ụ

Pháp l nh, Ngh  quy tệ ị ế

Ch  t ch n củ ị ướ

L nh, Quy t đ nhệ ế ị

Chính phủ

Ngh  quy t, ngh  đ nhị ế ị ị

Th  t ng Chính phủ ướ ủ

Quy t đ nh, ch  thế ị ỉ ị

B  tr ng, Th  ộ ưở ủ
tr ng CQ ngang ưở
B , CQ thu c CPộ ộ

Quy t đ nh, ch  th , ế ị ỉ ị
thông tư

H i đ ng th m phán ộ ồ ẩ
TANDTC

Ngh  quy tị ế

Vi n tr ng Vi n ệ ưở ệ
ki m sát nhân dân ể

t i caoố

Quy t đ nh, ch  th , ế ị ỉ ị
thông tư

Văn b n liên t chả ị

Thông t  liên b , ư ộ
Ngh  quy t liên t chị ế ị

HĐND các c pấ

Ngh  quy tị ế

UBND các c pấ

Quy t đ nh, ch  thế ị ỉ ị



Hi u l c ệ ự

theo th i gianờ

Hi u l c theo ệ ự

đ i t ngố ượ

Hi u l c c a ệ ự ủHi u l c c a ệ ự ủ
VBQPPLVBQPPL

Hi u l c theo ệ ự
không gian



Hi u l c theo ệ ự
th i gianờ

Hi u l c theo ệ ự
th i gianờ

Hi u l c theo ệ ự
không gian

Hi u l c theo ệ ự
không gian

Hi u l c theo ệ ự
đ i t ngố ượ

Hi u l c theo ệ ự
đ i t ngố ượ

(i) Là th i đi m phát ờ ể
sinh và ch m d t ấ ứ
hi u l cệ ự  c a văn b nủ ả
quy ph m pháp lu tạ ậ
(ii) Hi u l c h i tệ ự ồ ố

Pháp lu t có hi u l c ậ ệ ự
đ i v i t t c  các cá ố ớ ấ ả
nhân  trên lãnh thở ổ
c a nhà n c, tr  m tủ ướ ừ ộ
s  ngo i lố ạ ệ



   Quan h  pháp lu t là ệ ậ hình th c pháp lý c a các quan h  ứ ủ ệ

xã h iộ  xu t hi n d i tác đ ng đi u ch nh c a QPPL, ấ ệ ướ ộ ề ỉ ủ

trong đó các bên tham gia quan h  có các quy n ch  ệ ề ủ

th  và nghĩa v  pháp lý ể ụ đ c pháp lu t ghi nh n và ượ ậ ậ

đ c nhà n c b o đ m th c hi n b ng các bi n pháp ượ ướ ả ả ự ệ ằ ệ

giáo d c, thuy t ph c, t  ch c và có th  b ng c  bi n ụ ế ụ ổ ứ ể ằ ả ệ

pháp c ng chưỡ ế



S  ki n pháp lýự ệ

QUAN 
HỆ

PHÁP 
LU TẬ







Là cá nhân, t  ch cổ ứ  có kh  ả
năng tr  thành các bên tham ở
gia quan h  pháp lu t ệ ậ có đ c ượ
các quy n ch  th  và nghĩa v  ề ủ ể ụ
pháp lý  trên c  s  quy ph m ơ ở ạ
pháp lu tậ

Ch  th  pháp lu t – Năng l c ch  ủ ể ậ ự ủ
thể







Công dân 
Vi t Namệ

Ng i không QTườ
 sinh s ng làm vi c ố ệ

trên lãnh th  VNổ

Ng i n c ngoài ườ ướ
sinh s ng làm vi c ố ệ

trên lãnh th  VNổ
Cá Cá 

nhânnhân







   N i dung c a quan h  pháp lu t ộ ủ ệ ậ bao 
g m quy n ch  th  và nghĩa v  pháp ồ ề ủ ể ụ
lý, xu t hi n  các cá nhân, t  ch c ấ ệ ở ổ ứ
trên c  s  quy ph m pháp lu t khi các ơ ở ạ ậ
cá nhân, t  ch c đó tr  thành ch  th  ổ ứ ở ủ ể
quan h  pháp lýệ





    Là cách x  s  b t bu c ử ự ắ ộ đ c QPPL xác đ nh tr c mà m t ượ ị ướ ộ
bên c a QHPL đó ph i ti n hành nh m đáp ng quy n ch  ủ ả ế ằ ứ ề ủ
th  c a bên kia ể ủ

Đ c đi m c a nghĩa v  pháp lýặ ể ủ ụ

• S  b t bu c có nh ng x  s  ự ắ ộ ữ ử ự
nh t đ nhấ ị

• Cách x  s  này nh m th c ử ự ằ ự
hi n quy n ch  th  c a bên ệ ề ủ ể ủ
kia

•  Nghĩa v  pháp lý đ c đ m ụ ượ ả
b o th c hi n b ng c ng ch  ả ự ệ ằ ưỡ ế
nhà n cướ



   Là nh ng giá tr  v t ch t, tinh ữ ị ậ ấ
th n và giá tr  xã h i khác mà ầ ị ộ
cá nhân, t  ch c ổ ứ mong mu n ố
đ t đ c nh m tho  mãn các ạ ượ ằ ả
l i ích, nhu c u c a mìnhợ ầ ủ  khi 
tham gia các QHPL và th c ự
hi n quy n ch  th  và nghĩa ệ ề ủ ể
v  pháp lýụ

Khách th  # Đ i t ng tác đ ngể ố ượ ộ



S  ki n pháp lý là nh ng tình ự ệ ữ
hu ng, hi n t ng, quá trình ố ệ ượ
x y ra trong đ i s ng ả ờ ố có liên 
quan t i s  xu t hi n, thay đ i ớ ự ấ ệ ổ
và ch m d t các quan h  pháp ấ ứ ệ
lu tậ



S  ki n ự ệ
pháp lýHành vi S  bi nự ế

- S  ki n ph  ự ệ ụ
thu c ý chí con ộ
ng iườ
- G m: hành ồ
đ ng, không ộ
hành đ ng, ộ
h p pháp, ợ
không h p ợ
pháp

- Không ph  ụ
thu c ho c ộ ặ
không tr c ti p ự ế
ph  thu c ý chí ụ ộ
con ng iườ
- G m: thiên tai, ồ
chi n tranh, ế
ch t,…ế



Hành vi h p pháp là gì?ợ

   Hành vi h p pháp là ho t đ ng ợ ạ ộ có ý th c, t  giác, có ứ ự
ý chí và có l i cho xã h iợ ộ  c a con ng i phù h p v i ủ ườ ợ ớ
quy ph m pháp lu tạ ậ



• Là hành đ ng c  th  c a ộ ụ ể ủ
con ng iườ

• Phù h p v i các QPPLợ ớ
• Có ý th c, t  giác, có ý ứ ự

chí
• Có ích cho xã h iộ



Vi ph m pháp lu t là ạ ậ hành vi 
trái pháp lu tậ  xâm h i các ạ
quan h  xã h i đ c pháp ệ ộ ượ
lu t b o v  do các ch  th  ậ ả ệ ủ ể
có năng l c hành vi th c hi n ự ự ệ
m t cách c  ý ho c vô ý h u ộ ố ặ ậ
qu  thi t h i cho xã h iả ệ ạ ộ









• Là các quan h  xã h i ệ ộ
đ c pháp lu t đi u ượ ậ ề
ch nh và b o v  b  hành ỉ ả ệ ị
vi vi ph m pháp lu t xâm ạ ậ
h i t i và gây ra thi t h i ạ ớ ệ ạ
ho c đe do  tr c ti p gây ặ ạ ự ế
thi t h iệ ạ





   L i là tr ng thái tâm lý ỗ ạ ph n ánh thái đ  tiêu c c ả ộ ự

c a ch  th  đ i v i hành vi trái pháp lu t c a ủ ủ ể ố ớ ậ ủ

mình, cũng nh  đ i v i h u qu  c a hành vi đó ư ố ớ ậ ả ủ

t i th i đi m th c hi n hành vi ạ ờ ể ự ệ
 Khái niệm lỗi







• Ch  th  c a vi ph m pháp ủ ể ủ ạ
lu t là cá nhân, t  ch c th c ậ ổ ứ ự
hi n hành vi vi ph mệ ạ
• Ch  th  c a vi ph m pháp ủ ể ủ ạ
lu t ph i có năng l c hành viậ ả ự





• Là m t quan h  đ c bi t gi a ộ ệ ặ ệ ữ
nhà n c và ch  th  vi ph mướ ủ ể ạ , 
trong đó nhà n c có quy n áp ướ ề
d ng các bi n pháp c ng ch  ụ ệ ưỡ ế
có tính ch t tr ng ph t ấ ừ ạ đ c quy ượ
đ nh  các ch  tài c a quy ph m ị ở ế ủ ạ
pháp lu t đ i v i ch  th  vi ậ ố ớ ủ ể
ph mpháp lu t và ạ ậ ch  th  đó ủ ể
ph i gánh ch u h u qu  b t l i v  ả ị ậ ả ấ ợ ề
v t ch t, tinh th n do hành vi c a ậ ấ ầ ủ
mình gây ra 
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